BỘ CÂU HỎI BIỂN ĐẢO
Câu 1 Có bao nhiêu nước và vùng lãnh thổ tiếp giáp với biển Đông?
A. Có 4 nước và 1 vùng lãnh thổ
B. Có 9 nước và 1 vùng lãnh thổ
C. Có 8 nước và 1 vùng lãnh thổ
Câu 2 Luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định trang phục của Cảnh sát biển Việt Nam gồm những loại gì?
A. Cảnh hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, cảnh phục, lễ phục
B. Cấp hiệu, phù hiệu, cảnh phục, lễ phục
C. Cảnh phục, lễ phục
Câu 3 Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 thì lãnh hải có chiều rộng bao nhiêu hải lý?
A. 10 hải lý
B. 12 hải lý
C. 14 hải lý
Câu 4 Địa bàn tỉnh Sóc Trăng có bao nhiêu xã đảo?
A. 9
B. 10
C. 11
Câu 5 Bạn hãy cho biết năm 1933, Pháp đã sáp nhập Trường Sa vào tỉnh nào thời điểm đó?
A. Bà Rịa                   
B. Kiên Giang                       
C. Gia Định                    
D. Khánh Hòa
Câu 6 Nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành phố tiếp giáp với biển?
A. 26 tỉnh, thành phố             
B. 27 tỉnh, thành phố             
C. 28 tỉnh, thành phố             
C. 29 tỉnh, thành phố   
Câu 7 Vua Gia Long đã ra lệnh cho Đội Hoàng Sa và hải quân của triều đình ra thăm dò, đo thuỷ lộ, và cắm cờ trên quần đảo Hoàng Sa để biểu tượng cho chủ quyền của Việt Nam vào năm nào?
A.  Năm 1816            
B. Năm 1716              
C. Năm 1616  
C. Năm 1516
Câu 8 Bạn hãy cho biết Lãnh hải của nước CHXHCNVN rộng bao nhiêu hải lý?
A. 8 hải lý                      
B. 10 hải lý                             
C. 12 hải lý                     
D. 14 hải lý
Câu 9 Quần đảo Thổ Chu thuộc tỉnh nào?
A. Kiên Giang
B. Tiền Giang
C. Long An
D. Hậu Giang
Câu 10 Ngày Đại dương thế giới là ngày nào?
A. 1/6
B. 3/6
C. 4/6
D. 8/6
Câu 11 Hiện nay, Sóc Trăng là 1 trong 7 thành phố trực thuộc tỉnh không có xã trực thuộc, Đúng hay Sai?
A. Đúng
B. Sai
Câu 12 Luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định bao nhiêu nguyên tắc phối hợp?
A. 04 nguyên tắc phối hợp
B. 05 nguyên tắc phối hợp
C. 06 nguyên tắc phối hợp
Câu 13 Luật Cảnh sát biển Việt Nam thay thế cho văn bản quy phạm pháp luật nào?
A. Luật Biển Việt Nam năm 2012
B. Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam năm 1998
C. Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam năm 2008
Câu 14 Bạn hãy cho biết Việt Nam có bao nhiêu vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán?
A. 5                                 
B. 7                                        
C. 9                                 
D. 11
Câu 15 Việt Nam có chung biển Đông với bao nhiêu nước?
A. 5 nước.
B. 7 nước.
C. 8 nước.
Câu 16 Luật Cảnh sát biển Việt Nam có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào?
A. Ngày 19/11/2018.
B. Ngày 01/01/2019.
C. Ngày 01/7/2019.
Câu 17 Đảo Phú Qúy thuộc địa phận tỉnh thành nào của nước ta?
A. Khánh Hòa
B. Kiên Giang
C. Bình Thuận
D. Ninh Thuận
Câu 19 Đảo Phú Quốc thuộc địa phận tỉnh thành nào của nước ta?
A. An Giang
B. Kiên Giang
C. Cà mau
D. Bà Rịa – Vũng tàu
Câu 20 Quần đảo Trường Sa giải phóng vào ngày, tháng, năm nào? 
A. 21/4/1975
B. 30/4/1975     
C. 29/4/1975  
D. 1/5/1975
Câu 21 Vai trò của Quần đảo Trường Sa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?
A. Có tiềm năng to lớn trong phát triển kinh tế của đất nước, đặc biệt kinh tế biển.
B. Có tiềm năng góp phần đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển.  
C. Có vị trí quan trọng về mặt quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo quốc gia
D. Cả 03 phương án trên. 
Câu 22 Bạn hãy cho biết bờ biển nước ta nằm ở phía nào của Biển Đông?
A. Phía Nam của Biển Đông
B. Phía Đông của Biển Đông
C. Phía Tây của Biển Đông
D. Phía Bắc của Biển Đông
Câu 24 Bạn hãy cho biết khi nước biển dâng, nơi nào bị ảnh hưởng nặng nề nhất?
A. Đồng bằng Bắc Bộ
B. Đồng bằng duyên hải Miền Trung
C. Đồng bằng sông Hồng
D. Đồng bằng sông Cửu Long
Câu 25 Bạn hãy cho biết thời các vua nhà Nguyễn (đời vua Minh Mạng) Quần đảo Trường Sa có tên gọi là gì?
A. Đại Trường Sa đảo
B. Thiên Lý Sa Hoàng
C. Vạn lý Trường Sa
D. Bãi Cát vàng
Câu 26 Bạn hãy cho biết Bãi Cát vàng là tên gọi khác của địa danh nào?
A. Hoàng Sa
B. Trường Sa
C. Phú Quốc
D. Lý Sơn
Câu 27 Bạn hãy cho biết bãi biển nào được mệnh danh là trữ tình nhất Việt Nam?
A. Nha Trang - Khánh Hòa
B. Cửa Lò - Nghệ An
C. Trà Cổ - Quảng Ninh
D. Sầm Sơn - Thanh Hóa
Câu 28 Theo Luật Biển Việt Nam, khi tiến hành bắt, tạm giữ, tạm giam người có hành vi vi phạm pháp luật, hoặc tạm giữ tàu thuyền nước ngoài, lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho Bộ nào?
A. Bộ Công an.        
B. Bộ Tư pháp.         
C. Tòa an nhân dân tối cáo.              
D. Bộ Ngoại giao.
Câu 29 Tỉnh Thừa Thiên Huế có bao nhiêu huyện, thị tiếp giáp với biển?
A. 3 huyện, thị (Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền)
B. 4 huyện, thị (Phú Lộc, Phú Vang, Phong Điền, Quảng Điền)
C. 5 huyện thị (Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền, Hương Trà)
D. 6 huyện thị (Phú Lộc, Phú Vang, Hương Thủy, Quảng Điền, Phong Điền, Hương Trà)
Câu 30 Biển Lăng Cô thuộc Huyện, Thị nào của Tỉnh Thừa Thiên Huế?
A. Phú Vang
B. Phú Lộc
C. Quảng Điền
D. Phong Điền
Câu 31 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa IX) đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982 vào ngày, tháng, năm nào?
A. Ngày 23/6/1994
B. Ngày 13/6/1994
C. Ngày 11/6/1994  
D. Ngày 03/6/1994
Câu 32 Quần đảo Thổ Chu thuộc tỉnh nào?
A. Kiên Giang            
B. Tiền Giang             
C. Long An                
D. Hậu Giang
Câu 33 Bạn hãy cho biết Việt Nam có khoảng bao nhiêu đảo lớn, nhỏ?
A. Gần 6.000 đảo
B. Gần 2.000 đảo
C. Gần 8.000 đảo
D. Gần 4.000 đảo
Câu 34 Bạn hãy cho biết Biển Đông tiếp giáp với những nước nào?
A. Việt Nam, Campuchia, Trung Quốc (bao gồm cả Đài Loan)
B. Cả 03 phương án trên
C. Brunei, Singapore, Thái Lan
D. Malaysia, Indonesia, Philippines
Câu 35 Bạn hãy cho biết nguyên nhân chính gây nên sóng thần là gì?
A. Thủy triều lên cao
B. Động đất lớn dưới đáy biển
C. Siêu bão
D. Núi lửa dưới đáy biển
Câu 36: Bờ biển nước ta nằm ở phía nào của Biển Đông?  
A. Phía Nam của Biển Đông
B. Phía Tây của Biển Đông
C. Phía Đông của Biển Đông
D. Phía Bắc của Biển Đông
Câu 37: Bạn hãy cho biết đường bờ biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dài bao nhiêu km?
A. 250 km                  
B. 305 km      
C. 350 km      
D. 400 km
Câu 38: Đảo vừa có diện tích lớn nhất và vừa có giá trị về du lịch, về an ninh - quốc phòng là đảo nào?
A. Đảo Phú Quốc
B. Đảo Trường Sa Lớn
C. Đảo Lý Sơn
D. Song Tử Tây
Câu 39: Khi nước biển dâng, nơi nào bị ảnh hưởng nặng nề nhất?
A. Đồng bằng sông Cửu Long
B. Đồng bằng sông Hồng
B. Đồng bằng Duyên Hải Miền Trung
D. Đồng Bằng Bắc Bộ
Câu 40: Việt Nam có diện tích rừng ngập mặn đứng vị trí thứ mấy trên thế giới?
A. 2
B. 5
C. 7
D. 8
Câu 41: Bãi biển nào được mệnh danh là trữ tình nhất Việt Nam?
A. Nha Trang - Khánh Hòa
B.  Trà Cổ - Quảng Ninh
C. Sầm Sơn – Thanh Hóa
D. Cửa Lò Nghệ An
Câu 42: Nguyên nhân chính gây nên sóng thần là gì?
A. Động đất lớn dưới đáy biển.
B. Siêu bão
C. Thủy triều lên cao
D. Núi lửa dưới đáy biển
Câu 43: Công ước Luật biển của Liên Hợp quốc năm 1982 quy định có mấy loại đường cơ sở?
A. Đường cơ sở thẳng                                         
B. Đường cơ sở thông thường
C. Đường cơ sở thông thường và đường cơ sở thẳng    
D. Đường cơ sở thẳng thông thường
Câu 44: Có một hòn đảo ở quần đảo Trường Sa mang tên người anh hùng của lực lượng Hải quân Việt Nam với những chiến công lẫy lừng trên đoàn tàu không số huyền thoại. Anh đã hy sinh trong một lần chuyển vũ khí, đạn dược chi viện cho Khánh Hòa trong cuộc tiến công chiến lược Tết Mậu Thân năm 1968. Hòn đảo đó mang tên là gì?
A. Phan Vinh
B.  Nguyễn Phan Vinh
C. A và B đúng
D. A và B sai
Câu 45: Vịnh Hạ Long thuộc quản lý của tỉnh, thành phố nào của nước ta?
A. Bắc Ninh
B.  Quảng Ninh
C. Hải Phòng
D. Thái Bình
Câu 46: Hệ đầm phá nào ở nước ta được đánh giá về quy mô là một trong những hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á?
A. Đầm Ô Loan (Phú Yên)
B.  Hệ đầm phá Tam giang – Cầu hai ( Thừa Thiên Huế)
C. Đầm Nha Phu (Khánh Hòa)
D. Đầm Vân Long (Ninh Bình)
Câu 47: Huyện đảo nào sau đây có mật độ dân số lớn nhất trong các huyện đảo ở Việt Nam.
A. Huyện đảo Phú Quốc
B.  Huyện đảo Côn Đảo
C. Huyện đảo Lý Sơn
D. Huyện đảo Cát Bà
Câu 48: Thứ thự các cửa biển náo sau đây là đúng theo hướng Bắc vào Nam?
A. Cửa Tư Hiền, Cửa Cam ranh, Cửa Lò, cửa Tùng, Cửa Nhật Lệ.
B. Cửa Tùng, Cửa Lò, Cửa Nhật Lệ, Cửa Cam Ranh, Cửa Tư Hiền.
C. Cửa Lò, Cửa Nhật Lệ, cửa Tùng, Cửa Tư Hiền, Cửa Cam ranh.
D. Cửa Lò, cửa Tùng, Cửa Nhật Lệ, Cửa Tư Hiền, Cửa Cam ranh.
Câu 49: Hệ đầm phá Tam Giang Cầu Hai thuộc địa phận các huyện, thị xã nào?
A. Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc.
B. Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc
C. Phú Vang, và Phú Lộc, Nam Đông, Quảng Điên
D. Phú Vang và Hương Thủy, Hương Thủy, A Lưới
Câu 50: Huyện đảo Bạch Long Vỹ trực thuộc tỉnh thành phố nào?
A. Tỉnh Thanh Hóa
B.  Tỉnh Quảng Ninh
C. Thành phố Hải Phòng
D. Tỉnh Nghệ An

